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	stt
	Họvàtên HS-SV
	 
	Địachỉ
	Điệnthoại
của HS-SV
	Điệnthoại
của cha, mẹ
	Ghichú

	1
	ĐoànNhư
	Ái
	163/12/42 Tô HiếnThành F.13, Q. 10, Tp. HCM
	01227103221
	01224376960
	 

	2
	DươngThịHải
	Anh
	160/1D, Tam Đông, Tam Thôn, HócMôn
	01694538281
	01688228718
	 

	3
	TrầnThịNgọc
	Ánh
	15 Cao Thắng, P.2, Q.3
	01864698850 
	 
	 

	4
	NgôThị
	Bích
	54/54 , P. TânTạo A, Q. BìnhTân
	01674057797
	01664937938
	 

	5
	Huỳnh Minh
	Chí
	30 TânThới Nhất 7, P. TânThớiNhất, Q.12
	01649255589
	0911755273
	 

	6
	PhạmThị Kim
	Cương
	Thăng Long, P.12, Q.TânBình
	0962811044 
	 
	 

	7
	ĐinhVăn
	Đạt
	70/14 TânThới Nhì, TânThớiNhì, HócMôn
	0964393202
	01692872223
	 

	8
	PhanThành
	Đạt
	86 PhổQuang, P2, Q. TânBình.
	0969827387
	0985171242
	 

	9
	PhanThanh
	Điền
	27/32/12 KinhDươngVương, P.12, Q.6
	01687905963 
	 01634447368
	 

	10
	TrầnThị
	Diệu
	152 NguyễnTháiBình, P.12, TânBình
	 01674463295
	 01653837658
	 

	11
	VõThịMỹ
	Duyên
	916 Lạc Long Quân, P.8, TânBình
	01665929289 
	0964720664 
	 

	12
	PhạmThị
	Gái
	G45/7 Kênh C, Lê Minh Xuân, BìnhChánh
	 0901624197
	0962485249 
	 

	13
	VănThị
	Hà
	9/3 DươngCôngKhi, XuânThớiThượng, HócMôn
	 0902234124
	01229585878 
	 

	14
	TrầnThịMỹ
	Hằng
	23/8 KhaVạnCân, HiệpBìnhChánh, ThủĐức
	 01637515652
	0964643346 
	 

	15
	ĐinhThị Thu
	Hiền
	Củ Chi, Tp.HCM
	 0983626880
	0975142526 
	 

	16
	VõThị Minh
	Hiền
	197/98 ThoạiNgọcHầu, PhúThạnh, TânPhú
	 0994402530
	0908620080 
	 

	17
	LưuHữu
	Hòa
	BìnhChánh, TP.HCM
	0981244900 
	01666633730 
	 

	18
	TrầnNgọcXuân
	Hương
	399/42 BìnhThành, BìnhHưngHòa,  BìnhTân
	 01628105701
	 01662286182
	 

	20
	BùiThị
	Hường
	29 An Hội, P.13, Q.GòVấp
	01636136826 
	0976520103 
	 

	20
	NguyễnThị Kim
	Khánh
	13/1/8 LươngThếVinh, TânThớiHòa, TânPhú
	 0901467479
	0903700778 
	 

	21
	LêThịDiễm
	Kiều
	2643/3A An PhúĐông, Q.12
	 01673017236
	0918726956 
	 

	22
	LêThịMỹ
	Kiều
	390 HoàngVănThụ, P.4, Q. TânBình
	 01657976120
	01673922819 
	 

	23
	TrầnThị Kim
	Lang
	390 HoàngVănThụ, P.4, Q. TânBình
	01644644824 
	01263790575 
	 

	24
	NôngThị
	Liễu
	141/53 đường 28, P.6, GòVấp
	01639663813 
	01697089774 
	 

	25
	HoàngKhánh
	Linh
	399/42 BìnhThành, BìnhHưngHòa, BìnhTân
	 01665529957
	0983243246 
	 

	26
	KhâuTrịnhMỹ
	Linh
	31/56 NguyễnĐìnhKhơi, P.4, Q.TânBình
	 01684879265
	0988092892 
	 

	27
	VươngThịThùy
	Linh
	31/56 NguyễnĐìnhKhơi, P.4, Q.TânBình
	 01698328723
	0909280768 
	 

	28
	PhạmThịÁi
	Loan
	42/6 PhanVănĐội, BàĐiểm, HócMôn
	0984423631 
	01637207271 
	 

	29
	TrầnThanh
	Long
	785 NguyễnKiệm, P.3, GòVấp
	 0986194084
	01689662158 
	 

	30
	HoàngThị
	Mai
	141/53 Đường 28, P.6, GòVấp
	 0967410030
	0165886874 
	 

	31
	NguyễnThị
	Mơ
	43 NguyễnHữuTiến, TâyThạnh, TânPhú
	 0985053634
	01638541810 
	 

	32
	VõHuỳnhThịTrà
	My
	9116 Lạc Long Quân, P.8, TânBình
	01639894518 
	0978065276 
	 

	33
	TrầnThị
	Ngà
	41 NguyễnHữuTiến, TâyThạnh, TânPhú
	 01635734987
	 0868876783
	 

	34
	LêThị Thu
	Ngân
	42 NguyễnHữuTiến, TâyThạnh, TânPhú
	 01698686427
	 0967400019
	 

	35
	NguyễnThị Kim
	Ngân
	31/56 NguyễnĐìnhKhơi, P.4, Q.TânBình
	 01683733500
	 
	 

	36
	NguyễnThịThanh
	Ngân
	31/56 NguyễnĐìnhKhơi, P.4, Q.TânBình
	 016395445211
	 01668569867
	 

	37
	VõThị Kim
	Ngoan
	399/42 BìnhThành, BìnhHưngHòa, BìnhTân
	 01697576707
	 01627277112
	 

	38
	ĐoànThịHuỳnh
	Nhi
	VõVănVân, VĩnhLộc, BìnhChánh
	 01693315693
	 01633612530
	 

	39
	LêThịMộng
	Nhi
	7/40/2A2 TânThớiNhất, Q.12
	 01664542365
	 01699117226
	 

	40
	NguyễnThịYến
	Nhi
	7136 LêĐứcThọ, P.16, GòVấp
	 01864682025
	 01672061947
	 

	41
	LêThịHồng
	Nhung
	390 HoàngVănThụ, P.4, TânBình
	 0984171781
	 01695327872
	 

	42
	NguyễnThịHải
	Phận
	110A PhanĐăngGiảng, BìnhHưngHòa, BìnhTân
	 0969266394
	 01633158980
	 

	43
	NguyễnThịBích
	Phương
	275/4/6 P.10, QuangTrung, GòVấp
	 0963192441
	 01697121910
	 

	44
	VũThịBích
	Phượng
	152 NguyễnTháiBình, P.12, TânBình
	01639546450
	 01633121265
	 

	45
	DươngThị
	Sen
	30 PhổQuang, P.2, TânBinh
	 0973553022
	 0908326578
	 

	46
	HàngTuyết
	Sương
	508 TrườngChimh, P.13, TânBình
	 0971250096
	 01682905641
	 

	47
	NguyễnThịDiễm
	Sương
	14/25 Đườngsốp 17, LáiThêu, BìnhDương
	 0168352370
	 0984013936
	 

	48
	TrầnThịHồng
	Sương
	Gò Vấp, Tp.HCM
	 01866824924
	 01658067312
	 

	49
	VõThành
	Tài
	713/6 LêĐứcThọ, P.16, GòVấp
	 0963886903
	 09668107385
	 

	50
	TrầnThịHồng
	Thắm
	508 TrườngChinh, P.13, TânBình
	 01229125312
	 0938716174
	 

	51
	LêThịMộng
	Thi
	437 HoàngVănThụ, P.4, TânBình
	 01299950009
	 0914755032
	 

	52
	BùiThị
	Thương
	GòVấp, Tp.HCM
	 01277284896
	 01693691789
	 

	53
	LêThịHoài
	Thương
	GòVấp, Tp.HCM
	 01673471890
	 0962088296
	 

	54
	LêThị Thu
	Thủy
	ThuậnTây, ThuậnThành, CầnGiuộc, Long An
	 0937809853
	 0937344760
	 

	55
	HuỳnhThịHuế
	Trân
	Quận 8, Tp.HCM
	 01699222581
	 01655397735
	 

	56
	NguyễnThịHuyền
	Trân
	713/6 LêĐứcThọ, P.16, GòVấp
	 0972428593
	 01672061947
	 

	57
	HồThịThanh
	Tuyền
	124 PhanHuyÍch, GòVấp
	 01628415406
	 0976132526
	 

	58
	LưuThịBích
	Vân
	31/56 NguyễnĐìnhKhơi, P.4, Q.TânBình
	 01679289750
	 01676541650
	 

	59
	NguyễnThịThùy
	Vi
	27/72 đườngsố 9, P.16, GòVấp
	 01286604201
	 01243473727
	 

	60
	TrầnTấn
	Vinh
	RừngSên, MỹHạnhBắc, ĐứcHòa, Long An
	 01243961837
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ĐỀ XUẤT CÔNG TY ĐI THỰC TẬP
1. Công ty Cổ phần  28.1 : 		05  SV
Số 03 Nguyễn Oanh, P.10, Gò Vấp, Tp.HCM
ĐT: 028.03894. 0914
2. Cty Baby VT : 			05 SV
3. Cty Cổ phần may Sài Gòn 3: 	
ĐT: 028.3727.1140 (gặp c.Kiều phòng Tổ Chức)
4. Cty Bình Minh : 			KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG
ĐT: 0932. 041.044 (C.Mẫn)

